
BẢN THUYẾT MINH 

 Dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục nhận diện, đánh giá, phòng ngừa và 

hạn chế rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính  

 

1. Sự cần thiết ban hành Thông tư 

1. Cơ sở pháp lý  

- Theo Nghị định số 26/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/02/2025 quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam (NHNN), NHNN có nhiệm vụ “ổn định hệ thống tiền tệ, tài chính” 

(được quy định tại Khoản 18 Điều 2 Nghị định số 26/2025/NĐ-CP1). Theo đó, 

NHNN có chức năng:  

“a. Tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình tiền tệ, tài chính; đề xuất các biện 

pháp ngăn ngừa rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, tài chính;  

b. Xây dựng chính sách, biện pháp ứng phó với khủng hoảng, đảm bảo ổn 

định hệ thống tiền tệ, ngân hàng, tài chính”.  

Như vậy, nhiệm vụ “ổn định hệ thống tiền tệ, tài chính” là nhiệm vụ mang 

tính “kế thừa” từ những Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN trước đó (được quy định tại Khoản 20 

Điều 2 Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017; Khoản 19 Điều 2 Nghị 

định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013; Khoản 18 Điều 2 Nghị định số 

102/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022). 

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao về “ổn định hệ thống tiền tệ, 

tài chính”, NHNN cần từng bước xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ, hành lang 

pháp lý cần thiết để thực hiện nhiệm vụ “ổn định tiền tệ, tài chính”; luật hóa chức 

năng ổn định tài chính của NHNN đã nêu tại Quyết định số 986/QĐ-TTg2 ngày 

08/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành 

ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 20303. Do đặc điểm 

tình hình thực tiễn của hệ thống tiền tệ, ngân hàng, tài chính của Việt Nam là 

ngành ngân hàng vẫn đang phải đảm nhận vai trò chủ đạo trong hỗ trợ vốn cho 

phát triển kinh tế (bank-based), việc nhận diện, đánh giá, phòng ngừa và hạn chế 

rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính là hết sức cần 

thiết. Theo đó, việc xây dựng Thông tư quy định trình tự, thủ tục nhận diện, đánh 

giá, phòng ngừa và hạn chế rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân 

hàng, tài chính sẽ góp phần giúp công chức thuộc NHNN triển khai công việc 

theo quy trình, đảm bảo tính khoa học, đúng quy định trong hoạt động công vụ; 

đồng thời góp phần thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn hoạt động 

tiền tệ, ngân hàng, ngăn ngừa rủi ro và rộng hơn là “ổn định tiền tệ, tài chính” đã 

được nêu tại Nghị định số 26/2025/NĐ-CP. 
                                                 
1 Tại phần 2.4 thuyết minh các điều khoản của dự thảo Thông tư sẽ viết tắt là NĐ 26. 
2 Tại phần 2.4 sẽ viết tắt là QĐ 986. 
3 Nhiệm vụ 1.1 thuộc Chương trình hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược phát triển 

ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm Quyết định số 34/QĐ-NHNN 

ngày 07/01/2019 của Thống đốc NHNN 
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- Nghị định số 82/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ về quy định 

cung cấp thông tin phục vụ xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia cho 

phép NHNN có thể thu thập thông tin ngoài ngành để phục vụ điều hành chính sách 

tiền tệ, qua đó góp phần ổn định tiền tệ, ngân hàng, tài chính. Thực tiễn cho thấy, 

cùng với sự phát triển của nền kinh tế, các lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính, 

cũng như sự đan xen giữa tiền tệ, ngân hàng, tài chính với các khu vực phi ngân 

hàng, phi tài chính ngày càng sâu sắc, phức tạp, đòi hỏi các rủi ro tiềm ẩn phải được 

nhận diện, đánh giá đa chiều, giúp phòng ngừa và hạn chế rủi ro cho hoạt động tiền 

tệ, ngân hàng, tài chính. Đây là cơ sở để thực hiện thu thập thông tin đầu vào từ các 

đơn vị ngoài ngành ngân hàng để thực hiện công tác nhận diện, đánh giá, ngăn ngừa 

rủi ro mang tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính. 

- Theo Quyết định số 289/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN ngày 

24/02/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ 

Dự báo, thống kê- Ổn định tiền tệ, tài chính, Vụ DBTKOD được Thống đốc 

NHNN giao “Thực hiện công tác phân tích, đánh giá, cảnh báo sớm về an toàn vĩ 

mô đối với hệ thống tiền tệ, ngân hàng, tài chính và đề xuất biện pháp phòng ngừa 

nguy cơ rủi ro có tính hệ thống nhằm mục tiêu ổn định hệ thống tiền tệ, tài chính” 

(được quy định tại Khoản 18 Điều 2 Quyết định số 289/QĐ-NHNN).   

Như vậy, để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo Nghị định số 

26/2025/NĐ-CP về “ổn định hệ thống tiền tệ, tài chính” và Quyết định số 289/QĐ-

NHNN, việc xây dựng Thông tư quy định trình tự, thủ tục nhận diện, đánh giá, 

phòng ngừa và hạn chế rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài 

chính là cấp thiết.  

2. Cơ sở thực tiễn  

Trên thực tế, kể từ khi thành lập Vụ Ổn định tiền tệ- tài chính (Theo Quyết 

định số 333/QĐ-NHNN ngày 27/02/2014 của Thống đốc NHNN), để thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ được giao liên quan đến ổn định tiền tệ, tài chính, Thống đốc 

NHNN đã ban hành Quy chế Giám sát rủi ro hệ thống (GSRRHT) kèm Quyết định 

số 2563/QĐ-NHNN ngày 31/12/2016. Quy chế này được thực hiện giữa các đơn vị 

thuộc NHNN, do Vụ Ổn định tiền tệ- tài chính làm đầu mối. Trên cơ sở đó, Tổ 

công tác Ổn định tiền tệ, tài chính được thành lập và định kỳ vận hành (ban đầu 

họp theo quý, sau định kỳ 02 lần/năm), do một Phó Thống đốc NHNN làm Tổ 

trưởng, góp phần tham mưu cho Ban Lãnh đạo NHNN và các đơn vị thành viên về 

ổn định tiền tệ, tài chính. 

          - Trong quá trình thực hiện Quy chế GSRRHT, Vụ Ổn định tiền tệ- tài chính đã 

xây dựng được nhiều Báo cáo (sản phẩm đầu ra) trình Ban Lãnh đạo NHNN tham 

mưu về công tác ổn định tiền tệ, tài chính, gồm: (i) Báo cáo Ổn định tài chính (FSR) 

(định kỳ hằng năm); (ii) Báo cáo theo dõi ổn định tiền tệ, tài chính (định kỳ quý); (iii) 

Báo cáo nhận diện rủi ro ổn định hệ thống tài chính toàn cầu (định kỳ quý); (iv) Báo 

cáo đánh giá rủi ro mối liên kết tài chính-vĩ mô trong nước (định kỳ quý); (v) Báo cáo 

khu vực bất động sản và doanh nghiệp (định kỳ quý); (vi) Báo cáo khu vực phi tài 

chính (định kỳ quý); (vii) Báo cáo khảo sát rủi ro hệ thống (bán niên). 
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- Bên cạnh các kết quả tích cực đã đạt được nêu trên, trong quá trình thực 

hiện Quy chế GSRRHT, Vụ Ổn định tiền tệ-tài chính (nay là Vụ DBTKOD) cũng 

nhận thấy bản thân Quy chế GSRRHT bộc lộ nhiều bất cập, vướng mắc:  

(i) Chưa bao quát được phạm vi quản lý cần thiết: việc chỉ dừng lại ở Quy chế 

phối hợp giữa các đơn vị thuộc NHNN làm hạn chế tầm bao quát trong công tác 

quản lý của ngành ngân hàng, chưa thu thập được đầy đủ thông tin, số liệu cần thiết 

từ các TCTD, các định chế tài chính để có thể nhận diện, đánh giá toàn diện, sâu sắc 

hơn về các rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính, từ đó 

có đề xuất, tham mưu cho Ban Lãnh đạo NHNN và các đơn vị liên quan;  

(ii) Kể từ khi được ban hành vào năm 2016, Quy chế GSRRHT chưa được 

sửa đổi, bổ sung hay nâng cấp, do vậy chưa cập nhật được những thay đổi theo 

thời gian, nhiều điểm không còn phù hợp với thực tiễn.  

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, mỗi diễn biến trên trường quốc tế, về kinh 

tế vĩ mô, về các vấn đề địa chính trị, biến đổi khí hậu, các thách thức an ninh 

truyền thống và phi truyền thống luôn biến động thường xuyên và khó lường, tác 

động đa chiều đến các quốc gia, khu vực, trong đó có Việt Nam. Với đặc trưng của 

một nền kinh tế có độ mở lớn, mỗi thay đổi trên phạm vi toàn cầu hay khu vực, hay 

sự thay đổi chính sách của các chính phủ, các NHTW, đặc biệt là các nước lớn, đều 

có tác động đến Việt Nam. Bên cạnh mang lại sự thuận lợi và cơ hội hợp tác, hội 

nhập quốc tế mang đến cả những rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt tạo ra áp lực đối với thị 

trường tiền tệ, ngoại hối, tỷ giá của Việt Nam, cũng như áp lực lên công tác điều 

hành chính sách tiền tệ của NHNN. Những diễn biến đó cần được theo dõi thường 

xuyên nhằm nhận diện, đánh giá, phòng ngừa và hạn chế rủi ro cho hệ thống tiền 

tệ, ngân hàng, tài chính trong nước. 

Trong bối cảnh các TCTD có xu hướng mở rộng phạm vi hoạt động, đa dạng 

hóa các sản phẩm, dịch vụ thông qua việc thành lập các công ty con hoạt động 

trong lĩnh vực bảo hiểm, cho thuê tài chính, chứng khoán, tư vấn đầu tư, thành lập 

các quỹ đầu tư,…4, điều này làm gia tăng tính liên thông và mức độ rủi ro lan 

truyền trong hệ thống ngân hàng, tài chính do rủi ro có khả năng lây lan từ các 

công ty con sang công ty mẹ (là các TCTD) nếu không được theo dõi, nhận diện, 

sẽ gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho ngân hàng mẹ nói riêng và hệ thống tiền 

tệ, tài chính nói chung. Đặc biệt, mối liên kết chặt chẽ, thiếu minh bạch giữa công 

ty mẹ và công ty con cũng là điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các hành vi 

gian lận tài chính và nếu không được theo dõi chặt chẽ hay nhận diện bởi cơ quan 

quản lý, sẽ tiềm ẩn nguy cơ đổ vỡ hệ thống tài chính, gây ảnh hưởng nghiêm trọng, 

lâu dài tới sức khỏe nền kinh tế. 

(iii) Kể từ thời điểm sáp nhập vào Vụ Dự báo, thống kê và trở thành Vụ 

DBTKOD (có hiệu lực từ ngày 05/01/2025 theo Nghị định số 146/2024/NĐ-CP), 

việc nhận được thông tin, số liệu, báo cáo từ các đơn vị thuộc NHNN có liên quan 

để phục vụ công tác nhận diện, đánh giá rủi ro hệ thống không còn được liền mạch, 

thông suốt do đơn vị sáp nhập, đồng thời các đơn vị liên quan cũng thực hiện các 

khâu sắp xếp tổ chức, bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của Trung 
                                                 
4 Theo quy định tại Khoản 2 Điều 111 Luật Các TCTD 2024. 
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ương (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ Quản lý ngoại hối). Cho đến 

nay, khi Nghị định số 26/2025/NĐ-CP có hiệu lực (từ 01/03/2025), các đơn vị liên 

quan cũng đã hoàn thành xong việc sắp xếp tổ chức, bộ máy và đi vào hoạt động, 

cần thiết phải có sửa đổi, nâng cấp Quy chế GSRRHT để chức năng “ổn định tiền 

tệ, tài chính” tiếp tục được thực hiện hiệu quả hơn. 

Xuất phát từ cơ sở thực tiễn nêu trên, việc hoàn thiện hành lang pháp lý theo 

hướng bao quát hơn, hướng tới mục tiêu đảm bảo ổn định hệ thống tiền tệ, ngân 

hàng, tài chính của NHNN, mà trước mắt cần thiết phải ban hành một Thông tư 

quy định trình tự, thủ tục nhận diện, đánh giá, phòng ngừa và hạn chế rủi ro có tính 

hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính (kế thừa từ Quy chế 

GSRRHT) là cần thiết nhằm thực hiện chức năng “ổn định tiền tệ, tài chính” 

NHNN đã được giao tại Nghị định 26/2025/NĐ-CP. 

2. Nội dung dự thảo Thông tư 

1. Bố cục dự thảo Thông tư 

Dự thảo Thông tư có 06 Chương 20 Điều, gồm: 

(i) Chương I: Quy định chung, gồm 05 Điều: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) 

Đối tượng áp dụng; (3) Giải thích từ ngữ; (4) Nguyên tắc nhận diện, đánh giá, 

phòng ngừa và hạn chế rủi ro có tính hệ thống; (5) Quản lý, lưu trữ tài liệu, thông 

tin, dữ liệu. 

(ii) Chương II: Trình tự, thủ tục nhận diện, đánh giá, phòng ngừa và hạn 

chế rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính, gồm 07 

Điều: (6) Các bước nhận diện, đánh giá, phòng ngừa và hạn chế rủi ro có tính hệ 

thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính; (7) Thu thập, tổng hợp tài liệu, 

thông tin, dữ liệu; (8) Xử lý, cập nhật tài liệu, thông tin, dữ liệu; (9) Nội dung nhận 

diện, đánh giá rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính; 

(10) Báo cáo nhận diện, đánh giá và đề xuất thực hiện biện pháp phòng ngừa, hạn 

chế rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính; (11) Nguyên 

tắc lập và gửi báo cáo nhận diện, đánh giá, phòng ngừa và hạn chế rủi ro có tính hệ 

thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính; (12) Hồ sơ nhận diện, đánh giá 

và đề xuất biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro có tính hệ thống. 

(iii) Chương III: Phối hợp, tiếp xúc, trao đổi với các đơn vị, tổ chức trong 

quá trình nhận diện, đánh giá rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân 

hàng, tài chính, gồm 2 Điều: (13) Phạm vi phối hợp, tiếp xúc, trao đổi với các đơn 

vị, tổ chức; (14) Hình thức phối hợp, tiếp xúc, trao đổi với các đơn vị, tổ chức 

(iv) Chương IV: Các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro có tính hệ 

thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính, gồm 1 Điều: (15) Các biện 

pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân 

hàng, tài chính. 

(v) Chương V: Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt 

động nhận diện, đánh giá rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, 

tài chính, gồm 3 Điều: (16) Trách nhiệm của đơn vị đầu mối; (17) Trách nhiệm của 

các đơn vị phối hợp; (18) Trách nhiệm của tổ chức báo cáo. 
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(vi) Chương VI: Điều khoản thi hành, gồm 2 Điều: (19) Hiệu lực thi hành; 

(20) Tổ chức thực hiện.   

2. Một số nội dung chủ yếu của dự thảo Thông tư 

2.1. Phạm vi điều chỉnh  

Định hướng về phạm vi điều chỉnh: thực hiện trong ngành ngân hàng, nhằm 

nhận diện, đánh giá, phòng ngừa và hạn chế rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực 

tiền tệ, ngân hàng, tài chính. 

Theo đó, phạm vi điều chỉnh được quy định tại Điều 1 dự thảo Thông tư như 

sau: “Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục nhận diện, đánh giá, phòng ngừa 

và hạn chế rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính nhằm 

đảm bảo thực hiện nhiệm vụ ổn định hệ thống tiền tệ, ngân hàng, tài chính của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước).” 

2.2. Đối tượng áp dụng 

Định hướng về đối tượng áp dụng: (i) Các đơn vị có liên quan thuộc NHNN; 

(ii) Các TCTD; (iii) Đối tượng khác. 

Theo đó, đối tượng áp dụng được cụ thể hóa tại Điều 2 dự thảo Thông tư 

như sau: 

“1. Đơn vị đầu mối: Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính là đơn 

vị đầu mối thuộc Ngân hàng Nhà nước thực hiện công tác nhận diện, đánh giá và 

đề xuất biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền 

tệ, ngân hàng, tài chính. 

2. Đơn vị phối hợp bao gồm: Các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân 

hàng Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. 

3. Đơn vị báo cáo (sau đây gọi là tổ chức báo cáo) bao gồm:  

a) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

b) Cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến trình tự, thủ tục nhận diện, đánh 

giá, phòng ngừa và hạn chế rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân 

hàng, tài chính.” 

2.3. Về điều khoản thi hành 

“Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2025.” 

Trên cơ sở khi Thông tư được ban hành và có hiệu lực thi hành, Đơn vị đầu 

mối sẽ triển khai các công việc tiếp theo để triển khai thực hiện Thông tư. Theo đó, 

những quy định trước đây về quy chế giám sát rủi ro hệ thống ban hành theo Quyết 

định số 2563/QĐ-NHNN ngày 31/12/2016 hết hiệu lực, kể từ khi Thông tư này có 

hiệu lực thi hành. 

2.4. Thuyết minh các điều khoản của dự thảo Thông tư 

Do dự thảo Thông tư đang được xây dựng để ban hành lần đầu (không phải 

là thông tư sửa đổi, bổ sung hay thay thế Thông tư đã ban hành), nên Đơn vị đầu 
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mối bổ sung thuyết minh đối với từng điều khoản của dự thảo Thông tư nhằm cung 

cấp thêm thông tin cần thiết cho cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong quá 

trình góp ý kiến hoàn thiện dự thảo Thông tư. 

Toàn văn dự thảo Thông tư được thuyết minh như sau: 

STT Dự thảo Thông tư Thuyết minh 

1 

Tên Thông tư “Thông tư quy định trình 

tự, thủ tục nhận diện, đánh giá, phòng 

ngừa và hạn chế rủi ro có tính hệ thống 

trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài 

chính” 

Công tác đảm bảo ổn định tiền tệ, tài chính 

là một trong những nhiệm vụ của NHNN đã 

được thể chế hóa (tại NĐ26) và được đề cập 

tại Chiến lược ngành ngân hàng 2025-2030 

theo QĐ 986 của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo đó, Vụ DBTKOD được giao là đơn vị 

đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ trên. Về cơ bản, do 

tính chất phạm vi rộng và phức tạp, nhiệm 

vụ trên đòi hỏi có sự tham gia, phối hợp của 

các đơn vị thuộc NHNN để thực hiện mục 

tiêu chung của NHNN. Vụ DBTKOD trên 

cơ sở nhận diện và đánh giá các rủi ro có 

tính hệ thống sẽ đề xuất các khuyến nghị 

chính sách để các đơn vị phối hợp cân nhắc 

thực hiện (thông qua việc điều chỉnh chính 

sách sẵn có hoặc vận dụng các công cụ điều 

tiết/can thiệp thị trường đã được giao, tùy 

theo lĩnh vực, phạm vi quản lý nghiệp vụ mà 

đơn vị phối hợp được Thống đốc giao). Để 

đảm bảo tính linh hoạt và nâng cao trách 

nhiệm chung trong việc thực hiện nhiệm vụ 

ổn định tiền tệ, tài chính, mà trọng tâm là 

lĩnh vực ngân hàng, các đơn vị căn cứ theo 

lĩnh vực quản lý nghiệp vụ được giao sẽ 

thẩm định, giải trình với Thống đốc về khả 

năng thực hiện khuyến nghị được Thống đốc 

phân công trên cơ sở khuyến nghị tổng thể 

do đơn vị đầu mối đề xuất. 

2 

Chương I. Quy định chung 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục 

nhận diện, đánh giá, phòng ngừa và hạn 

chế rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực 

tiền tệ, ngân hàng, tài chính. 

 

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư nhằm quy 

định trình tự, thủ tục thực hiện theo dõi, 

phân tích, nhận diện, đánh giá rủi ro có tính 

hệ thống (surveillance) để có cơ sở đề xuất 

các giải pháp phòng ngừa chứ không thực 

hiện các hoạt động giám sát vi mô 

(supervision), hoặc biện pháp can thiệp với 

các tổ chức tài chính riêng lẻ. Đây là ranh 

giới phân định với Thông tư 08 để đảm bảo 

yếu tố không trùng lắp trong giám sát ngân 

hàng và giám sát an toàn vĩ mô, thậm chí 

còn mang tính hỗ trợ, bổ sung lẫn sau. 

Thông tư chỉ điều chỉnh về trình tự, thủ tục 

nhận diện, đánh giá, phòng ngừa và hạn chế 

rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, 
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ngân hàng, tài chính nhằm bảo đảm quyền 

hạn pháp lý để NHNN thực thi nhiệm vụ ổn 

định tiền tệ, tài chính (cụ thể hóa Nghị định 

26), đồng thời tạo cơ sở để xác định đối 

tượng chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, 

phối hợp, báo cáo. 

3 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Đơn vị đầu mối: Vụ Dự báo, thống kê - 

Ổn định tiền tệ, tài chính là đơn vị đầu mối 

thuộc Ngân hàng Nhà nước thực hiện công 

tác nhận diện, đánh giá và đề xuất biện 

pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro có tính hệ 

thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài 

chính. 

2. Đơn vị phối hợp bao gồm: Các đơn vị 

thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà 

nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. 

3. Đơn vị báo cáo (sau đây gọi là tổ chức 

báo cáo) bao gồm: 

a) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài. 

b) Cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến 

trình tự, thủ tục nhận diện, đánh giá, phòng 

ngừa và hạn chế rủi ro có tính hệ thống 

trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính. 

Phân định rõ: (i) đơn vị đầu mối (Vụ Dự 

báo, thống kê – Ổn định tiền tệ, tài chính); 

(ii) các đơn vị phối hợp thuộc NHNN và 

Bảo hiểm tiền gửi; (iii) tổ chức báo cáo: tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài và các tổ chức liên quan (chứng 

khoán, bảo hiểm, quản lý quỹ, bất động sản). 

Tính cần thiết: Bảo đảm trách nhiệm và 

quyền hạn rõ ràng, thuận lợi cho thu thập dữ 

liệu và phối hợp nội bộ. 

4 Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Tại Thông tư này, các từ ngữ dưới đây 

được hiểu như sau:  

1. Rủi ro có tính hệ thống là loại rủi ro có 

khả năng gây ảnh hưởng diện rộng đến thị 

trường tài chính và nền kinh tế. Rủi ro này 

có thể bắt nguồn từ các cú sốc vĩ mô bên 

ngoài hệ thống tiền tệ, ngân hàng, tài 

chính; hoặc phát sinh từ bên trong hệ thống 

tiền tệ, ngân hàng, tài chính như sự đổ vỡ, 

mất khả năng chi trả của một hoặc một số 

ngân hàng thương mại có tầm quan trọng 

hệ thống, có thể gây gián đoạn hoạt động 

toàn hệ thống tiền tệ, ngân hàng, tài chính. 

2. Kiểm tra sức chịu đựng là việc phân 

tích, đánh giá khả năng chống đỡ của các 

chủ thể bao gồm hệ thống tài chính, khu 

vực doanh nghiệp, khu vực ngân sách 

trước các biến động bất lợi về tiền tệ, ngân 

hàng, tài chính và kinh tế vĩ mô, được thực 

hiện trên cơ sở các kịch bản giả định về 

các cú sốc bắt nguồn từ cả nội tại nền kinh 

tế và từ thị trường quốc tế.      

Định nghĩa các thuật ngữ then chốt (ví dụ 

“rủi ro có tính hệ thống”, “kiểm tra sức chịu 

đựng”, “ngân hàng thương mại có tầm quan 

trọng hệ thống”, , v.v.) để bảo đảm sự nhất 

quán trong áp dụng, giảm tranh luận pháp lý 

về phạm vi áp dụng. 
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3. Ngân hàng thương mại có tầm quan 

trọng hệ thống là tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài mà khi các tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài này mất khả năng chi trả, mất khả 

năng thanh toán, phá sản thì có khả năng 

gây tác động tiêu cực lên toàn bộ hệ thống 

các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài và/hoặc gây ra rủi ro hệ thống 

làm gián đoạn hoạt động của hệ thống các 

tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài và toàn bộ nền kinh tế. 

4. Phối hợp, tiếp xúc, trao đổi với các đơn 

vị, tổ chức là việc đơn vị đầu mối yêu cầu 

các đơn vị phối hợp và tổ chức báo cáo giải 

trình, cung cấp tài liệu chứng minh cho 

tính chính xác, đầy đủ của tài liệu, thông 

tin, báo cáo và làm rõ những vấn đề có liên 

quan đến rủi ro có tính hệ thống đối với 

lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính.  

5. Trình tự nhận diện, đánh giá, phòng 

ngừa và hạn chế rủi ro có tính hệ thống là 

một chuỗi các bước hoặc hoạt động được 

sắp xếp theo một trình tự nhất định về việc 

sử dụng các phương pháp định tính và định 

lượng nhằm phân tích, đánh giá các nguy 

cơ, mức độ rủi ro tiềm ẩn đối với hệ thống 

tiền tệ, ngân hàng, tài chính. Trên cơ sở đó, 

xây dựng và triển khai các biện pháp phù 

hợp nhằm phòng ngừa, hạn chế các rủi ro 

này.  

6. Báo cáo ổn định tài chính là báo cáo 

đánh giá tính lành mạnh và sự ổn định của 

hệ thống tài chính Việt Nam trước các diễn 

biến, tác động của tình hình kinh tế thế giới 

và trong nước; đánh giá tính dễ bị tổn 

thương, sức chịu đựng trước cú sốc của các 

khu vực trong hệ thống tài chính, rủi ro có 

tính hệ thống tiềm ẩn trong sự liên kết giữa 

các khu vực tài chính cũng như mối tương 

tác giữa các khu vực tài chính và khu vực 

kinh tế thực; đánh giá mức độ lành mạnh 

của khu vực tài chính và khả năng tác động 

của khu vực kinh tế thực tới sự lành mạnh 

của hệ thống tài chính. 

7. Mối liên kết tài chính-vĩ mô là các mối 

liên kết tập trung vào sự tương tác hai 

chiều giữa khu vực kinh tế thực và khu vực 

tài chính, có thể khuếch đại các yếu tố tiêu 

cực của chu kỳ kinh tế và chu kỳ tài chính. 
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8. Mô hình định lượng là công cụ phân tích 

sử dụng các phương pháp định lượng để 

đánh giá các hoạt động kinh tế, tài chính 

dựa trên dữ liệu thực tế và các mô hình 

toán, thống kê, cũng như các kỹ thuật kinh 

tế lượng nhằm giải thích các hành vi quan 

sát được. Mô hình định lượng được xây 

dựng nhằm mục đích đo lường các tác 

động của các tác nhân kinh tế đơn lẻ hoặc 

toàn hệ thống tiền tệ, ngân hàng, tài chính, 

cũng như các ảnh hưởng của các cú sốc đối 

với hệ thống tiền tệ, ngân hàng, tài chính 

hoặc nền kinh tế. Qua đó, mô hình phục vụ 

cho việc phân tích, đánh giá hiện tượng 

kinh tế, tác động chính sách và xây dựng 

các kịch bản chính sách phù hợp. 

9. Phân tích định tính tập trung vào việc 

tìm hiểu các hiện tượng kinh tế, tài chính 

bằng cách nghiên cứu thông tin không dựa 

chủ yếu vào số liệu như khảo sát, phỏng 

vấn, quan sát và nghiên cứu trường hợp, để 

đưa ra nhận định sâu sắc về động cơ, hành 

vi của các chủ thể kinh tế, tài chính dựa 

trên kinh nghiệm chuyên gia và bối cảnh 

trong nước và quốc tế. 

10. Khu vực kinh tế thực là một phần của 

tổng thể nền kinh tế, chịu trách nhiệm thực 

hiện hoạt động sản xuất hàng hóa và dịch 

vụ, không bao gồm các hoạt động dịch vụ 

tài chính như dịch vụ ngân hàng, dịch vụ 

về chứng khoán và các dịch vụ tài chính 

khác. 

11. Chu kỳ kinh tế là các biến động lặp đi 

lặp lại của hoạt động kinh tế, được đặc 

trưng bởi các giai đoạn mở rộng và thu 

hẹp, xoay quanh một xu hướng dài hạn. 

12. Chu kỳ tài chính là những biến động 

được khuếch đại bởi hệ thống tài chính 

hoặc phát sinh trực tiếp từ hệ thống tài 

chính. Chu kỳ này thường thể hiện qua sự 

biến động đồng thời giữa tổng tín dụng và 

giá tài sản, đồng thời có khả năng tác động 

đến diễn biến của khu vực kinh tế thực. 

13. Khu vực đối ngoại là bộ phận của nền 

kinh tế quốc gia phản ánh toàn bộ các giao 

dịch kinh tế quốc tế giữa tổ chức, cá nhân 

cư trú trong nước với tổ chức, cá nhân 

không cư trú, bao gồm giao dịch về hàng 

hóa, dịch vụ, dòng vốn, đầu tư và các 

luồng tài chính – tiền tệ khác theo quy định 
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của pháp luật. 

14. Khu vực tài khóa là bộ phận của nền 

kinh tế bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ 

chức được giao quản lý tài chính công và 

các doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu, 

thực hiện hoạt động thu – chi ngân sách, 

cung cấp dịch vụ công, quản lý nợ công và 

các khoản chuyển giao thu nhập theo quy 

định của pháp luật. 

15. Khu vực tiền tệ, tín dụng là bộ phận của 

nền kinh tế phản ánh các hoạt động và diễn 

biến liên quan đến cung ứng tiền tệ, tín 

dụng, lãi suất, tỷ giá hối đoái và các công 

cụ chính sách tiền tệ khác theo quy định 

của pháp luật. 

16. Rủi ro tín dụng quá mức là rủi ro phát 

sinh từ việc gia tăng không bền vững hoạt 

động cho vay, vay mượn trong nền kinh tế, 

có khả năng dẫn tới nợ xấu, suy giảm khả 

năng trả nợ và đe dọa sự ổn định tài chính. 

17. Rủi ro tín dụng tập trung là rủi ro phát 

sinh khi dư nợ tín dụng tập trung với tỷ 

trọng lớn vào một hoặc một số tổ chức, 

khách hàng, ngành, lĩnh vực có mức độ rủi 

ro cao, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn 

hệ thống và đe dọa sự ổn định tài chính. 

5 Điều 4. Nguyên tắc nhận diện, đánh giá, 

phòng ngừa và hạn chế rủi ro có tính hệ 

thống 

1. Công tác nhận diện, đánh giá, phòng 

ngừa và hạn chế rủi ro có tính hệ thống 

trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính 

được thực hiện đúng thẩm quyền và phù 

hợp với quy định của pháp luật; bảo đảm 

tính toàn diện, khách quan, trung thực, và 

kịp thời; được thực hiện định kỳ, thường 

xuyên, góp phần thực hiện nhiệm vụ ổn 

định hệ thống tiền tệ, ngân hàng, tài chính 

của Ngân hàng Nhà nước. 

2. Tài liệu, thông tin, dữ liệu thu thập được 

theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 Thông 

tư này được sử dụng phục vụ cho mục đích 

nhận diện, đánh giá, phòng ngừa và hạn 

chế rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực 

tiền tệ, ngân hàng, tài chính.   

3. Trình tự nhận diện, đánh giá, phòng 

ngừa và hạn chế rủi ro có tính hệ thống 

không chồng chéo với các quy trình quản 

lý, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của 

Quy định nguyên tắc cơ bản: thực hiện đúng 

thẩm quyền, toàn diện, khách quan, kịp thời; 

tài liệu, thông tin, dữ liệu dùng cho nhận 

diện, đánh giá rủi ro có tính hệ thống phải 

được bảo mật và sử dụng đúng mục tiêu; 

tránh chồng chéo với quy trình giám sát theo 

chức năng các đơn vị của NHNN. Đồng 

thời, đảm bảo Thông tư là khung pháp lý bổ 

trợ cho các chức năng thanh tra/giám sát 

hiện hữu (như Thông tư 08), không lấn áp 

hay trùng lặp; tạo nền tảng pháp lý cho cơ 

chế phối hợp nội bộ. 
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các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, bảo 

đảm tính kế thừa, tổng hợp và mở rộng, 

nhằm bao quát các rủi ro có tính hệ thống 

trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân 

hàng Nhà nước.   

4. Việc thực hiện trình tự nhận diện, đánh 

giá, phòng ngừa và hạn chế rủi ro có tính 

hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, 

tài chính được thực hiện trên cơ sở phối 

hợp giữa đơn vị đầu mối, các đơn vị phối 

hợp và tổ chức báo cáo. 

6 Điều 5. Quản lý, lưu trữ tài liệu, thông 

tin, dữ liệu 

1. Tài liệu, thông tin, dữ liệu được thu 

thập, theo dõi, quản lý một cách trung 

thực, khách quan, khoa học và có tính kế 

thừa; 

2. Tài liệu, thông tin, dữ liệu được quản lý, 

lưu trữ theo quy định hiện hành về lưu trữ 

văn bản; 

3. Tài liệu, thông tin, dữ liệu thuộc danh 

mục bí mật nhà nước được quản lý, lưu trữ 

và sử dụng theo quy định của pháp luật về 

bảo vệ bí mật Nhà nước; 

4. Các tài liệu, thông tin, dữ liệu của tổ 

chức báo cáo được bảo mật theo quy định 

của pháp luật. 

Điều 5 quy định nguyên tắc quản lý, lưu trữ 

và bảo mật các tài liệu, thông tin, dữ liệu thu 

thập, tổng hợp phục vụ công tác nhận diện, 

đánh giá, phòng ngừa và hạn chế rủi ro có 

tính hệ thống. Trên thực tế, công tác nhận 

diện, đánh giá rủi ro có tính hệ thống hoàn 

toàn phụ thuộc vào chất lượng, tính toàn vẹn 

và khả năng truy xuất của dữ liệu; vì vậy cần 

quy định nguyên tắc quản lý và lưu trữ rõ 

ràng làm cơ sở pháp lý cho hoạt động 

nghiệp vụ. Ngoài ra, các loại dữ liệu có mức 

độ nhạy cảm khác nhau (tài liệu hành chính, 

dữ liệu doanh nghiệp, bí mật nhà nước) chịu 

các chế độ pháp lý khác nhau; Thông tư cần 

phân định thể thức quản lý tương ứng để 

tránh xung đột pháp luật và rủi ro pháp lý. 

Một cơ chế lưu trữ, phân quyền và kiểm soát 

truy cập hợp lý giúp giảm nguy cơ rò rỉ 

thông tin nhạy cảm, tránh tạo hoang mang 

thị trường hoặc làm tổn hại tới quyền lợi của 

các tổ chức báo cáo. 

7 Chương II. Trình tự, thủ tục nhận diện, 

đánh giá, phòng ngừa và hạn chế rủi ro 

có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, 

ngân hàng, tài chính 

Mục 1. Các bước nhận diện, đánh giá, 

phòng ngừa và hạn chế rủi ro có tính hệ 

thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, 

tài chính  

Điều 6. Các bước nhận diện, đánh giá, 

phòng ngừa và hạn chế rủi ro có tính hệ 

thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, 

tài chính 

Đơn vị đầu mối thực hiện các bước sau 

đây: 

1. Thực hiện tổng hợp tài liệu, thông tin, 

dữ liệu được thu thập từ các đơn vị phối 

hợp và tổ chức báo cáo theo quy định tại 

Điều khoản quy định quy trình chuẩn để bảo 

đảm tính hệ thống, minh bạch trong nhận 

diện và xử lý rủi ro có tính hệ thống; quy 

trình này là khung vận hành giúp đơn vị đầu 

mối và đơn vị phối hợp hoạt động hiệu quả, 

minh bạch, phân định rõ trách nhiệm thực 

hiện. Trình tự được thực hiện theo nguyên 

tắc sau: 

Bước 1 (thu thập/tổng hợp dữ liệu): nhằm 

tạo cơ sở dữ liệu đầu vào đồng bộ; 

Bước 2 (phân tích định tính/định lượng): sử 

dụng mô hình và khảo sát; 

Bước 3 (lập báo cáo, tham vấn): đảm bảo 

chất lượng nội dung trước khi trình Thống 

đốc; quy định lấy ý kiến có ngoại lệ với báo 

cáo đột xuất để xử lý khẩn cấp. 

Về tổng thể Chương 2, Mục 1 là quy trình 
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Điều 7, Điều 8 Thông tư này;  

2. Sử dụng kết quả tổng hợp tại Khoản 1 

Điều này, kết hợp với các kỹ thuật phân 

tích định tính và định lượng để thực hiện 

nhận diện, đánh giá rủi ro có tính hệ thống 

trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính 

theo các nội dung quy định tại Điều 9 

Thông tư này; 

3. Lập báo cáo nhận diện, đánh giá và đề 

xuất thực hiện biện pháp phòng ngừa và 

hạn chế rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh 

vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính và trình 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, 

phê duyệt triển khai. Việc lập báo cáo được 

thực hiện theo quy trình sau: 

a) Xây dựng khung phân tích và xác định 

các chỉ tiêu phù hợp với nội dung báo cáo; 

b) Xây dựng, hoàn thiện nội dung báo cáo, 

trong đó đề xuất các khuyến nghị, biện 

pháp nhằm phòng ngừa, hạn chế rủi ro có 

tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân 

hàng, tài chính; 

c) Trường hợp cần thiết, đơn vị đầu mối 

lấy ý kiến của các đơn vị phối hợp về nội 

dung báo cáo, tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung 

hoặc bảo lưu có giải trình (trừ trường hợp 

báo cáo đột xuất, gấp), sau đó trình Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, phê 

duyệt; 

d) Sau khi được Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước phê duyệt, báo cáo được gửi tới 

các đơn vị phối hợp để tổ chức triển khai 

các khuyến nghị, biện pháp phòng ngừa, 

hạn chế rủi ro đã được phê duyệt. 

d) Đối với các báo cáo được Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước cho phép công bố, 

đơn vị đầu mối phối hợp với đơn vị liên 

quan thuộc Ngân hàng Nhà nước thực hiện 

việc đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

của Ngân hàng Nhà nước. 

vận hành; Mục 2 là quy định về hạ tầng dữ 

liệu và nguồn; Mục 3 là nội dung/khung 

phân tích, theo đó ba phần bổ trợ cho nhau 

thành quy trình khép kín, không trùng lặp. 

8 Mục 2. Thu thập, tổng hợp và xử lý tài 

liệu, thông tin, dữ liệu 

Điều 7. Thu thập, tổng hợp tài liệu, 

thông tin, dữ liệu 

Để phục vụ công tác nhận diện, đánh giá, 

phòng ngừa và hạn chế rủi ro có tính hệ 

thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài 

chính, đơn vị đầu mối tiến hành thu thập 

tài liệu, thông tin, dữ liệu, cụ thể như sau:  

Điều 7 quy định nguồn và hình thức thu thập 

tài liệu, thông tin, dữ liệu phục vụ công tác 

nhận diện, đánh giá, phòng ngừa và hạn chế 

rủi ro có tính hệ thống, gồm: (i) nguồn từ 

các đơn vị phối hợp trong NHNN; (ii) nguồn 

từ tổ chức báo cáo (TCTD, chi nhánh NN); 

(iii) nguồn thu thập từ Bộ, ngành; (iv) nguồn 

công khai; (v) nguồn do đơn vị đầu mối tự 

thu thập. Đồng thời quy định các hình thức 

thu thập: khai thác trực tiếp hệ thống cơ sở 
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1. Nguồn thu thập tài liệu, thông tin, dữ 

liệu:  

a) Từ các đơn vị phối hợp và các tổ chức 

báo cáo, trong đó bao gồm các sản phẩm 

báo cáo đầu ra và các chỉ tiêu số liệu đầu 

vào theo tần suất, phạm vi, định dạng theo 

đề nghị của đơn vị đầu mối; 

b) Tài liệu, thông tin, dữ liệu phù hợp do 

đơn vị phối hợp thu thập, tổng hợp từ các 

Bộ, Ngành liên quan;         

c) Từ các nguồn công khai do các Bộ, 

Ngành, Cơ quan quản lý nhà nước công bố 

trên cổng thông tin điện tử chính thức; 

d) Từ thông tin được công bố của các Tổ 

chức quốc tế hoặc do Tổ chức quốc tế cung 

cấp; 

đ) Từ các nguồn thông tin, dữ liệu khác do 

đơn vị đầu mối tự thu thập, tổng hợp. 

2. Hình thức thu thập tài liệu, thông tin, dữ 

liệu: 

a) Khai thác trực tiếp từ hệ thống các cơ sở 

dữ liệu do Ngân hàng Nhà nước quản lý, 

trong đó bao gồm hệ thống các mẫu biểu 

theo chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối 

với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước 

ban hành theo từng thời kỳ;  

b) Qua văn bản đề nghị chính thức khi có 

yêu cầu đột xuất của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước hoặc đơn vị đầu mối; 

c) Qua hộp thư điện tử do đơn vị đầu mối 

cung cấp; 

d) Qua hệ thống văn bản điện tử của Ngân 

hàng Nhà nước; 

đ) Qua cổng thông tin điện tử chính thức 

hoặc từ nguồn khác của các Bộ, ngành, cơ 

quan quản lý nhà nước; 

e) Qua báo cáo tại các buổi làm việc trực 

tiếp với các đơn vị phối hợp, tổ chức báo 

cáo.      

dữ liệu của NHNN, văn bản đề nghị chính 

thức, email, kênh điện tử.  

Việc quy định nguồn và hình thức thu thập 

tạo căn cứ pháp lý rõ ràng để đơn vị đầu mối 

thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin một 

cách hợp pháp, kịp thời và có tiêu chuẩn. 

Quy định này giúp tránh tình trạng thu thập 

tuỳ tiện, đảm bảo tính hệ thống, trách nhiệm 

và khả năng truy vết nguồn dữ liệu. Thông 

tin thuộc danh mục bí mật nhà nước được xử 

lý theo Luật bảo vệ bí mật Nhà nước; thông 

tin riêng của tổ chức báo cáo được bảo mật 

theo quy định. Quy định thu thập không phải 

là cho phép công khai dữ liệu. Dự thảo 

không liệt kê chi tiết các chỉ tiêu trong 

Thông tư để giữ tính linh hoạt; thay vào đó 

quy định khung trách nhiệm, các chỉ tiêu cụ 

thể sẽ được bổ sung, cụ thể hoá vào Sổ tay 

tại thời điểm thích hợp, nhằm tránh Thông 

tư trở nên lỗi thời và linh hoạt hơn khi chỉ 

tiêu/hệ thống/khung phân tích, đánh giá rủi 

ro có tính hệ thống biến động, thay đổi. 

 

9 Điều 8. Xử lý, cập nhật tài liệu, thông 

tin, dữ liệu 

1. Đơn vị đầu mối cập nhật tài liệu, thông 

tin, dữ liệu theo quy định tại Điều 7 Thông 

tư này. Thời hạn cập nhật tài liệu, thông 

tin, dữ liệu phụ thuộc vào định kỳ, mức độ 

sẵn sàng của tài liệu, thông tin, dữ liệu và 

theo đúng quy định của pháp luật hiện 

Điều 8 quy định quy trình xử lý, rà soát, cập 

nhật và lưu trữ dữ liệu sau khi thu thập: 

kiểm tra tính đầy đủ, phát hiện sai sót, xây 

dựng cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích, cập 

nhật theo chu kỳ và theo yêu cầu, xử lý khi 

phát hiện sai lệch (gửi yêu cầu giải trình cho 

đơn vị cung cấp).  

Cụ thể, chất lượng phân tích rủi ro phụ 
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hành về thời hạn cung cấp tài liệu, thông 

tin, dữ liệu.       

2. Dựa trên tài liệu, thông tin, dữ liệu thu 

thập được theo quy định tại Điều 7 Thông 

tư này, đơn vị đầu mối tiến hành xử lý tài 

liệu, thông tin, dữ liệu theo các nội dung 

sau: 

a) Rà soát tài liệu, thông tin, dữ liệu; phát 

hiện sai sót (nếu có) trong quá trình rà soát, 

xử lý, tổng hợp tài liệu, thông tin, dữ liệu. 

b) Tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu phù 

hợp phục vụ cho công tác nhận diện, đánh 

giá, phòng ngừa và hạn chế rủi ro có tính 

hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, 

tài chính.      

3. Khi phát hiện tài liệu, thông tin, dữ liệu 

có sai sót, thiếu, chậm trễ hoặc cần làm rõ 

trong quá trình thực thi nội dung được quy 

định tại Điều 8 và Điều 9 Thông tư này, 

đơn vị đầu mối trực tiếp gửi yêu cầu tới 

các đơn vị phối hợp và tổ chức báo cáo để 

có báo cáo, giải trình và biện pháp điều 

chỉnh phù hợp. 

thuộc trực tiếp vào chất lượng dữ liệu; do đó 

cần quy định bắt buộc về xử lý, rà soát và 

cập nhật để đảm bảo tính chính xác, nhất 

quán và khả năng so sánh theo thời gian. 

Quy định này cũng tạo cơ sở pháp lý để đơn 

vị đầu mối yêu cầu hiệu chỉnh, giải trình và 

lưu trữ văn bản chứng minh khi phát hiện sai 

sót. Mục tiêu không phải tăng thủ tục mà là 

nâng chuẩn dữ liệu, Đơn vị đầu mối chịu 

trách nhiệm tổ chức xử lý và duy trì cơ sở 

dữ liệu; các đơn vị cung cấp chịu trách 

nhiệm về nguồn gốc, tính trung thực ban đầu 

 

10 Mục 3. Nội dung nhận diện, đánh giá rủi 

ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền 

tệ, ngân hàng, tài chính 

Điều 9. Nội dung nhận diện, đánh giá rủi 

ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền 

tệ, ngân hàng, tài chính  

Công tác nhận diện, đánh giá rủi ro có tính 

hệ thống được thực hiện thông qua việc 

phân tích một, một số hoặc tất cả các nội 

dung sau đây: 

1. Phân tích diễn biến, đánh giá rủi ro có 

tính hệ thống tiềm ẩn bắt nguồn từ các khu 

vực kinh tế vĩ mô, tài chính trong nước và 

quốc tế, bao gồm: 

a) Rủi ro từ khu vực kinh tế thực; 

b) Rủi ro từ khu vực tiền tệ, tín dụng; 

c) Rủi ro từ khu vực đối ngoại; 

d) Rủi ro từ khu vực tài khóa. 

2. Nhận diện, đánh giá rủi ro có tính hệ 

thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài 

chính theo mục tiêu trung gian của chính 

sách an toàn vĩ mô theo thông lệ quốc tế, 

bao gồm: 

a) Rủi ro tăng trưởng tín dụng và sử dụng 

đòn bẩy quá mức; 

Điều khoản quy định rõ nội dung, khung 

phân tích: rủi ro từ khu vực kinh tế thực, tiền 

tệ-tín dụng, ngoại thương, tài khóa; rủi ro tín 

dụng/đòn bẩy; rủi ro thanh khoản; mối liên 

kết tài chính-vĩ mô; xây dựng kịch bản; 

kiểm tra sức chịu đựng; nhận diện tổ chức 

trọng yếu. 
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b) Rủi ro tín dụng tập trung quá mức; 

c) Rủi ro thanh khoản; 

d) Rủi ro từ sự thiếu lành mạnh của hệ 

thống tiền tệ, ngân hàng, tài chính. 

3. Phân tích, nhận diện nguy cơ của rủi ro 

lan truyền trong hệ thống tài chính bắt 

nguồn từ mối liên kết tài chính trong nội 

tại hệ thống ngân hàng và mối liên kết giữa 

lĩnh vực ngân hàng và các lĩnh vực khác, 

bao gồm một, một số hoặc tất cả các nội 

dung sau: 

a) Mối liên kết giữa các tổ chức tín dụng, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

b) Mối liên kết giữa hệ thống ngân hàng và 

các tổ chức tài chính khác, bao gồm các tổ 

chức hoạt động trong các lĩnh vực chứng 

khoán, bảo hiểm và quản lỹ quỹ đầu tư; 

c) Mối liên kết giữa hệ thống ngân hàng và 

khu vực kinh tế thực, trong đó bao gồm 

khu vực doanh nghiệp và hộ gia đình; 

d) Mối liên kết giữa hệ thống ngân hàng và 

các thị trường tài sản, trong đó bao gồm thị 

trường bất động sản. 

4. Xây dựng các kịch bản phân tích và dự 

báo ảnh hưởng của những thay đổi chính 

sách hoặc những cú sốc kinh tế, tài chính 

trong nước và quốc tế đối với lĩnh vực tiền 

tệ, ngân hàng, tài chính trong nước. 

5. Việc kiểm tra sức chịu đựng được thực 

hiện định kỳ bán niên, hằng năm hoặc theo 

yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước đối với một, một số hoặc tất cả các 

nội dung sau: 

a) Kiểm tra sức chịu đựng của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối 

với các rủi ro liên quan đến tín dụng, thị 

trường, thanh khoản và các rủi ro khác có 

liên quan; 

b) Kiểm tra sức chịu đựng của khu vực 

doanh nghiệp đối với rủi ro về chi phí lãi 

vay và lợi nhuận; 

c) Trong trường hợp cần thiết hoặc theo 

yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước, kiểm tra sức chịu đựng đối với các 

chủ thể khác hoặc các loại rủi ro phát sinh 

ngoài các nội dung quy định tại điểm a và 

điểm b Khoản này. 

6. Nhận diện, đánh giá rủi ro đối với các 

ngân hàng thương mại có tầm quan trọng 
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hệ thống. 

7. Thực hiện khảo sát rủi ro có tính hệ 

thống đối với các tổ chức báo cáo. 

11 Mục 4. Lập báo cáo nhận diện, đánh giá 

và đề xuất biện pháp phòng ngừa, hạn 

chế rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh 

vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính. 

Điều 10. Báo cáo nhận diện, đánh giá và 

đề xuất thực hiện biện pháp phòng 

ngừa, hạn chế rủi ro có tính hệ thống 

trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài 

chính 

Trên cơ sở kết quả nhận diện, đánh giá rủi 

ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, 

ngân hàng, tài chính theo các nội dung 

được quy định tại Điều 9 Thông tư này, 

đơn vị đầu mối triển khai xây dựng: 

1. Báo cáo Ổn định tài chính bán niên và 

hằng năm; 

2. Các báo cáo chuyên đề hằng quý, bán 

niên, hằng năm về một, một số, hoặc tất cả 

nội dung được quy định tại Điều 9 Thông 

tư này; 

3. Các báo cáo đột xuất do đơn vị đầu mối 

nhận thấy cần thực hiện hoặc theo yêu cầu 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về 

một, một số, hoặc tất cả nội dung được quy 

định tại Điều 9 Thông tư này.   

 

Điều 10 quy định nhiệm vụ, loại báo cáo do 

đơn vị đầu mối xây dựng trên cơ sở kết quả 

nhận diện, đánh giá rủi ro hệ thống, gồm: (i) 

Báo cáo ổn định tài chính bán niên và hàng 

năm; (ii) Các báo cáo chuyên đề (hàng quý, 

bán niên, hàng năm) về một hoặc một số nội 

dung quy định tại Điều 9; (iii) Báo cáo đột 

xuất hoặc theo yêu cầu của Thống đốc về 

các nội dung nêu tại Điều 9. Đảm bảo 

NHNN có căn cứ phân tích, đánh giá định 

kỳ và kịp thời về trạng thái rủi ro của hệ 

thống tài chính; từ đó chủ động đề xuất biện 

pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro ở cấp chính 

sách; 

Việc phân loại các loại báo cáo (định kỳ — 

chuyên đề — đột xuất) giúp tổ chức nguồn 

lực xây dựng nội dung, hệ thống dữ liệu và 

phân công trách nhiệm phù hợp; đồng thời 

truyền đạt rõ ràng mong đợi đầu ra (báo cáo 

ổn định tài chính) phục vụ hoạch định chính 

sách vĩ mô, quan hệ với các cơ quan liên 

quan và thông tin có kiểm soát tới công 

chúng nếu được phép. Một số báo cáo, đặc 

biệt báo cáo đột xuất hoặc có nội dung nhạy 

cảm, chứa thông tin có thể ảnh hưởng tâm lý 

thị trường; do đó Thống đốc quyết định việc 

công bố Việc này phù hợp với nguyên tắc 

bảo mật và hạn chế rủi ro truyền nhiễu thông 

tin. 

12 Điều 11. Nguyên tắc lập và gửi báo cáo 

nhận diện, đánh giá và đề xuất thực hiện 

biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro 

có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, 

ngân hàng, tài chính 

1. Đối với báo cáo định kỳ: 

Báo cáo nhận diện, đánh giá và đề xuất 

thực hiện biện pháp phòng ngừa và hạn chế 

rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền 

tệ, ngân hàng và tài chính hằng quý, bán 

niên, hằng năm có thời hạn như sau: 

a) Báo cáo hằng quý được hoàn thành 

trong thời hạn không quá 60 ngày kể từ 

thời điểm kết thúc quý báo cáo; 

b) Báo cáo hằng năm được hoàn thành 

trước ngày 31 tháng 5 của năm kế tiếp năm 

báo cáo; 

Điều 11 quy định thời hạn hoàn thành các 

loại báo cáo định kỳ và quy định nội dung, 

thời hạn báo cáo đột xuất. Cụ thể trong dự 

thảo: báo cáo quý hoàn thành trong không 

quá 60 ngày kể từ khi kết thúc quý; báo cáo 

năm hoàn thành trước ngày 31/5 của năm 

sau; báo cáo bán niên hoàn thành trước ngày 

31/10 của năm báo cáo; báo cáo đột xuất lập 

theo yêu cầu và căn cứ tình hình thực tế. 

Thời hạn báo cáo cân bằng giữa tính kịp thời 

và khả năng thu thập, xử lý dữ liệu trong 

điều kiện hệ thống dữ liệu và quy trình phối 

hợp hiện hành; quy định thời hạn cụ thể tạo 

trách nhiệm cho đơn vị đầu mối và các đơn 

vị phối hợp, đồng thời là cơ sở để đánh giá 

hiệu quả triển khai. 

Việc duy trì mức 60 ngày nhằm đảm bảo 

chất lượng dữ liệu, cho phép kiểm tra chéo, 
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c) Báo cáo bán niên được hoàn thành trước 

ngày 31 tháng 10 của năm báo cáo. 

2. Đối với báo cáo đột xuất: 

a) Báo cáo nhận diện, đánh giá và đề xuất 

thực hiện biện pháp phòng ngừa và hạn chế 

rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền 

tệ, ngân hàng và tài chính đột xuất được 

lập trong trường hợp đơn vị đầu mối phát 

hiện rủi ro tiềm ẩn có khả năng ảnh hưởng 

đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tiền tệ 

ngân hàng, tài chính; hoặc theo yêu cầu 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 

b) Thời hạn của báo cáo đột xuất căn cứ 

vào diễn biến tình hình thực tế hoặc theo 

yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước. 

điều chỉnh số liệu và tránh phát hành báo 

cáo kém chuẩn xác; đồng thời vẫn bảo đảm 

tính kịp thời cho mục tiêu chính sách. Khi 

hạ tầng dữ liệu và quy trình được nâng cao 

(qua Sổ tay, tự động hoá báo cáo), có thể 

xem xét rút ngắn thời hạn. Thời hạn lập báo 

cáo đột xuất căn cứ tính cấp bách; điều này 

là cần thiết để xử lý khủng hoảng hoặc diễn 

biến bất ngờ, và Thống đốc có quyền chỉ 

đạo mức độ xử lý. 

 

13 Điều 12. Hồ sơ nhận diện, đánh giá và đề 

xuất biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi 

ro có tính hệ thống  

1. Hồ sơ phục vụ công tác nhận diện, đánh 

giá và đề xuất biện pháp phòng ngừa, hạn 

chế rủi ro có tính hệ thống bao gồm: 

a) Báo cáo ổn định tài chính bán niên, hằng 

năm; 

b) Báo cáo hằng quý, bán niên, hằng năm 

về một, một số hoặc tất cả các chỉ tiêu, nội 

dung đã quy định tại Điều 9 Thông tư này; 

c) Báo cáo đột xuất do đơn vị đầu mối 

nhận thấy cần thực hiện hoặc theo yêu cầu 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; 

d) Giấy tờ, tài liệu liên quan khác theo quy 

định pháp luật. 

2. Hồ sơ phải được lưu trữ theo quy định 

tại Điều 5 Thông tư này. 

Điều 12 quy định hồ sơ tối thiểu phục vụ 

công tác nhận diện, đánh giá và đề xuất biện 

pháp, gồm: (i) báo cáo ổn định tài chính bán 

niên, hàng năm; (ii) báo cáo định kỳ/quý 

chuyên đề về chỉ tiêu/nội dung tại Điều 9; 

(iii) báo cáo đột xuất theo yêu cầu Thống 

đốc; (iv) các giấy tờ, tài liệu liên quan theo 

quy định pháp luật. Điều 12 cũng quy định 

việc lưu trữ hồ sơ theo Điều 5. Theo đó, hồ 

sơ là bằng chứng pháp lý, nguồn tham chiếu 

để kiểm tra, đánh giá lại; quy định danh mục 

hồ sơ tối thiểu giúp chuẩn hóa yêu cầu và 

đảm bảo tính kế thừa, minh bạch trong công 

tác nhận diện, đánh giá, phòng ngừa rủi ro. 

Việc quy định hồ sơ làm cơ sở cho việc lưu 

trữ, bảo mật và truy xuất khi cần phục vụ 

thanh tra, điều tra hoặc đánh giá chính sách. 

Ngoài ra, việc liệt kê toàn bộ các chỉ tiêu 

thống kê trong Thông tư sẽ giảm tính linh 

hoạt của văn bản, khó cập nhật khi cần chỉnh 

sửa biểu mẫu hoặc mở rộng chỉ tiêu, đặc biệt 

trong bối cảnh các yếu tố vĩ vô, rủi ro có 

tính hệ thống biến động liên tục. Thay vào 

đó, biểu mẫu và chỉ tiêu kỹ thuật sẽ được cụ 

thể hóa trong Sổ tay nghiệp vụ do đơn vị 

đầu mối ban hành sau khi Thông tư có hiệu 

lực. 

14 Chương III. Phối hợp, tiếp xúc, trao đổi 

với các đơn vị, tổ chức trong quá trình 

nhận diện, đánh giá rủi ro có tính hệ 

thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, 

tài chính 

Điều 13. Phạm vi phối hợp, tiếp xúc, 

trao đổi với các đơn vị, tổ chức 

Điều 13 quy định phạm vi tiếp xúc, trao đổi 

giữa đơn vị đầu mối và các đơn vị phối hợp, 

tổ chức báo cáo trong quá trình thực hiện 

(làm rõ, yêu cầu bổ sung, khảo sát, phỏng 

vấn, thu thập tài liệu), chỉ ra các trường hợp 

phải tiến hành trao đổi (thiếu dữ liệu, khảo 

sát chuyên sâu, làm rõ vấn đề chuyên môn). 
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Trong quá trình thực hiện các nội dung quy 

định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư 

này, tùy thuộc vào mức độ cần thiết, đơn vị 

đầu mối tiến hành phối hợp, tiếp xúc, trao 

đổi, làm rõ với các đơn vị phối hợp và tổ 

chức báo cáo thông qua các hình thức theo 

quy định tại Điều 14 của Thông tư này 

trong các trường hợp sau: 

1. Phát sinh tình trạng sai sót, thiếu, chậm 

trễ hoặc cần làm rõ tài liệu, thông tin, dữ 

liệu; 

2. Thực hiện các cuộc khảo sát liên quan 

đến nhiệm vụ nhận diện, đánh giá, phòng 

ngừa và hạn chế rủi ro có tính hệ thống 

trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính.   

3. Trao đổi, làm rõ các vấn đề liên quan 

đến công tác nhận diện, đánh giá, phòng 

ngừa và hạn chế rủi ro có tính hệ thống 

trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính. 

 

Trên thực tế, công tác nhận diện rủi ro đòi 

hỏi trao đổi trực tiếp để làm rõ thông tin, 

đánh giá định tính, kiểm chứng nguồn và 

hiểu bối cảnh hoạt động thực tế; do đó cần 

quy định phạm vi tiếp xúc để tránh lạm dụng 

và bảo đảm thủ tục minh bạch. Điều khoản 

là cơ sở pháp lý cho đơn vị đầu mối chủ 

động làm việc với các bên trong trường hợp 

cần thiết, đặc biệt liên quan đến nhu cầu trao 

đổi quan điểm, thông tin về đánh giá định 

tính (rủi ro) 

15 Điều 14. Hình thức phối hợp, tiếp xúc, 

trao đổi với các đơn vị, tổ chức 

1. Các hình thức phối hợp, tiếp xúc, trao 

đổi với các đơn vị phối hợp, tổ chức báo 

cáo bao gồm: 

a) Qua điện thoại; 

b) Yêu cầu phản hồi bằng văn bản; 

c) Qua các kênh liên lạc trực tuyến chính 

thức như hệ thống thư điện tử công vụ, hệ 

thống quản lý văn bản điện tử, nền tảng 

họp trực tuyến có xác thực hoặc các 

phương thức trực tuyến khác được Ngân 

hàng Nhà nước công nhận; 

d) Làm việc trực tiếp tại đơn vị phối hợp, 

trụ sở của tổ chức báo cáo. 

2. Trường hợp làm việc trực tiếp, đơn vị 

đầu mối có trách nhiệm gửi văn bản thông 

báo đến các đơn vị, tổ chức liên quan ít 

nhất 05 ngày làm việc trước thời điểm làm 

việc (trừ trường hợp khẩn do Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu), trong đó 

nêu rõ nội dung, thời gian, địa điểm và 

thành phần tham dự. 

Điều 14 quy định các hình thức hợp tác, trao 

đổi: (a) điện thoại, email; (b) yêu cầu phản 

hồi bằng văn bản; (c) kênh liên lạc trên nền 

tảng trực tuyến; (d) làm việc trực tiếp tại 

đơn vị phối hợp (với quy định thông báo 05 

ngày làm việc trước, trừ trường hợp khẩn). 

Cụ thể, điều khoản xác định rõ các hình thức 

tiếp xúc giúp chuẩn hoá quá trình thu thập 

và làm việc, giảm rủi ro tranh chấp về thủ 

tục và chứng cứ trong quá trình rà soát; đồng 

thời tạo điều kiện ứng dụng công nghệ (kênh 

trực tuyến) trong trao đổi thông tin, dữ liệu. 

Quy định thông báo làm việc trực tiếp góp 

phần tuân thủ nguyên tắc hành chính, tôn 

trọng quyền của tổ chức được mời làm việc. 

Dự thảo cũng quy định ngoại lệ cho trường 

hợp khẩn do Thống đốc yêu cầu; quy tắc 05 

ngày nhằm cân bằng giữa quyền bố trí thời 

gian để chuẩn bị nội dung của bên được mời 

làm việc và nhu cầu tra cứu thông tin bình 

thường của đơn vị đầu mối. 

16 Chương IV. Các biện pháp phòng ngừa 

và hạn chế rủi ro có tính hệ thống trong 

lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính 

Điều 15. Các biện pháp phòng ngừa, hạn 

chế rủi ro có tính hệ thống trong lĩnh 

Rủi ro có tính hệ thống xuất hiện với tính 

chất đa dạng, không ổn định và mang chiều 

hướng khác nhau theo từng giai đoạn (tín 

dụng, thanh khoản, thị trường, v.v.), do đó 

cần một khung biện pháp mang tính mở để 
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vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính 

1. Các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi 

ro có tính hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, 

ngân hàng, tài chính được xác định dựa 

trên kết quả đánh giá rủi ro có tính hệ 

thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài 

chính, căn cứ vào bối cảnh, diễn biến cụ 

thể và nguyên nhân tiềm ẩn gây rủi ro có 

tính hệ thống, cũng như kinh nghiệm trong 

nước và quốc tế, đồng thời phù hợp với các 

quy định pháp luật hiện hành. 

2. Các biện pháp bao gồm một, một số 

hoặc tất cả các nội dung sau: 

a) Các biện pháp liên quan tới tiền tệ, tín 

dụng; 

b) Các biện pháp liên quan tới thanh 

khoản;  

c) Các biện pháp liên quan tới vốn; 

d) Các biện pháp khác có liên quan. 

cơ quan quản lý lựa chọn biện pháp phù hợp 

từng thời điểm. Việc quy định nhóm biện 

pháp trong Thông tư tạo cơ sở pháp lý để 

NHNN triển khai các hành động mang tính 

can thiệp vĩ mô hoặc vi mô khi cần, đồng 

thời bảo đảm tính minh bạch về phương 

hướng chính sách. 

Mặc dù vậy, việc quy định chi tiết tất cả các 

biện pháp cụ thể cùng một lúc trong Thông 

tư có thể gây cứng nhắc, nhanh lỗi thời và 

khó phản ứng trước cú sốc mới. Do vậy, 

cách tiếp cận là giữ nguyên tắc và phạm vi 

biện pháp trong Thông tư, còn biện pháp cụ 

thể được quyết định sau khi có báo cáo phân 

tích, kiểm tra sức chịu đựng và phê duyệt 

của Thống đốc. Như vậy, thông tư quy định 

nguyên tắc giao Thống đốc quyết định biện 

pháp, đơn vị đầu mối tham mưu và đơn vị 

phối hợp triển khai; phân công chi tiết sẽ 

được thể hiện trong Sổ tay hoặc văn bản chỉ 

đạo hành chính khi thực hiện. 

17 Chương V. Trách nhiệm của các tổ 

chức, cá nhân có liên quan trong hoạt 

động nhận diện, đánh giá rủi ro có tính 

hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân 

hàng, tài chính 

- Điều 16. Trách nhiệm của đơn vị đầu 

mối 

1.  Chủ trì tổ chức, triển khai thực hiện các 

nội dung quy định tại Thông tư này. 

2.  Căn cứ quy định tại Thông tư này, chủ 

trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan 

xây dựng, trình Thống đốc ban hành Sổ tay 

nhận diện, đánh giá, phòng ngừa và hạn 

chế rủi ro có tính hệ thống, để hướng dẫn 

nghiệp vụ về nhận diện, đánh giá, phòng 

ngừa và hạn chế rủi ro có tính hệ thống. 

3. Trao đổi, làm rõ với các đơn vị phối 

hợp, tổ chức báo cáo trong các trường hợp 

sau: 

a) Có sai sót, thiếu, chậm trễ hoặc cần làm 

rõ trong việc cung cấp tài liệu, thông tin, 

dữ liệu; 

b) Phát sinh nhu cầu về tài liệu, thông tin, 

dữ liệu ngoài các nội dung đã quy định tại 

Điều 7 của Thông tư này và theo quy định 

pháp luật nhằm phục vụ công tác nhận 

diện, đánh giá rủi ro có tính hệ thống trong 

lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính; 

Điều 16 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và 

trách nhiệm của đơn vị đầu mối (Vụ Dự 

báo, thống kê — Ổn định tiền tệ, tài chính), 

bao gồm: chủ trì triển khai quy trình; tổng 

hợp, phân tích dữ liệu; lập báo cáo đánh giá 

rủi ro và khuyến nghị biện pháp; trình 

Thống đốc; xây dựng Sổ tay nghiệp vụ; phối 

hợp, trao đổi với các đơn vị; truy vấn, yêu 

cầu làm rõ dữ liệu; phân tích, nhận diện rủi 

ro và khuyến nghị biện pháp phòng ngừa, 

gửi báo cáo tới các đơn vị phối hợp hoặc 

công bố công khai theo quyết định Thống 

đốc.  

Như vậy, đơn vị đầu mối cần có trách nhiệm 

pháp lý rõ ràng để bảo đảm quá trình nhận 

diện, đánh giá và đề xuất biện pháp có tính 

hệ thống được triển khai một cách tập trung, 

thống nhất và có trách nhiệm. Việc giao 

nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị đầu mối tạo điều 

kiện cho NHNN hoạt động chủ động, minh 

bạch, nhanh nhạy trong phân tích và tham 

mưu chính sách.  

Ngoài ra, Điều 16 giao nhiệm vụ chủ trì và 

cho phép thực hiện các yêu cầu phân quyền 

truy cập trong phạm vi kiểm soát; việc này 

là cần thiết để đảm bảo đơn vị đầu mối có 

thể khai thác dữ liệu kịp thời, nhưng phải đi 

kèm các biện pháp an toàn, kiểm toán truy 

cập và tuân thủ pháp luật về bảo mật. 
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4. Định kỳ hoặc đột xuất trình Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước báo cáo nhận diện, 

đánh giá và đề xuất thực hiện biện pháp 

phòng ngừa và hạn chế rủi ro có tính hệ 

thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài 

chính và gửi các đơn vị phối hợp và tổ 

chức báo cáo. 

5. Tham mưu Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước trong việc chỉ đạo các đơn vị phối 

hợp nghiên cứu, triển khai các khuyến nghị 

và biện pháp phòng ngừa rủi ro có tính hệ 

thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài 

chính do đơn vị đầu mối đề xuất. 

6. Phối hợp với các đơn vị phối hợp triển 

khai thực hiện các khuyến nghị, biện pháp 

ngăn ngừa, hạn chế rủi ro có tính hệ thống 

theo yêu cầu. 

 

18 Điều 17. Trách nhiệm của các đơn vị 

phối hợp 

1. Cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu thuộc 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị 

mình theo yêu cầu của đơn vị đầu mối theo 

quy định tại Thông tư này và quy định pháp 

luật. 

2. Phối hợp với đơn vị đầu mối khi có yêu cầu 

để làm rõ, cập nhật hoặc xác minh các tài liệu, 

thông tin, dữ liệu đã cung cấp. 

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước giao, nghiên cứu, 

báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về 

khả năng thực hiện các nội dung khuyến nghị 

do đơn vị đầu mối đề xuất. Trường hợp cần 

thiết, trao đổi lại với đơn vị đầu mối để thống 

nhất thực hiện. 

4. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, 

phối hợp cung cấp cho đơn vị đầu mối các tài 

liệu, thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị mình trong trường 

hợp phát sinh ngoài các nội dung đã quy 

định tại Điều 7 của Thông tư này theo yêu 

cầu của đơn vị đầu mối nhằm phục vụ 

công tác nhận diện, đánh giá rủi ro có tính 

hệ thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, 

tài chính. 

5. Thông báo và cập nhật kịp thời cho đơn vị 

đầu mối khi có điều chỉnh, thay đổi hoặc phát 

hiện sai sót đối với các tài liệu, thông tin, dữ 

liệu đã cung cấp; phối hợp với đơn vị đầu mối 

trong quá trình triển khai các cuộc khảo sát 

liên quan đến rủi ro có tính hệ thống trong 

Điều 17 quy định trách nhiệm của các đơn vị 

phối hợp (các vụ, cục thuộc NHNN; Bảo 

hiểm tiền gửi) trong việc: cung cấp dữ liệu, 

báo cáo theo danh mục; phối hợp xác minh, 

làm rõ thông tin; cho phép phân quyền truy 

cập dữ liệu khi cần; tham gia khảo sát, kiểm 

tra; hỗ trợ đơn vị đầu mối xây dựng phân 

tích và triển khai khuyến nghị. Như vậy, 

công tác nhận diện, đánh giá rủi ro hệ thống 

yêu cầu hợp lực liên bộ phận; đơn vị phối 

hợp là nguồn dữ liệu chuyên môn và đóng 

vai trò quan trọng trong kiểm chứng số liệu. 

Quy định trách nhiệm phối hợp tạo căn cứ 

pháp lý để buộc các đơn vị thực hiện hỗ trợ 

nghiệp vụ đúng chức năng. Thông tư không 

phân công chi tiết nhiệm vụ từng đơn vị, 

thay vào đó nội dung trên cùng với danh 

mục dữ liệu, tần suất sẽ được cụ thể hoá vào 

Sổ tay nghiệp vụ để tránh Thông tư lỗi thời 

khi cơ cấu tổ chức hoặc biểu mẫu thay đổi. 
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lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng và tài chính. 

6. Chia sẻ cho đơn vị đầu mối quyền truy cập, 

khai thác dữ liệu trên các hệ thống dữ liệu 

thuộc phạm vi quản lý nghiệp vụ của đơn vị 

phối hợp theo yêu cầu của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước. 

7. Phối hợp với đơn vị đầu mối trong việc 

tham gia các đoàn khảo sát, làm việc trực tiếp 

đối với các tổ chức báo cáo khi có yêu cầu. 

19 Điều 18. Trách nhiệm của tổ chức báo 

cáo 

1. Cung cấp đầy đủ cho đơn vị đầu mối các 

tài liệu, thông tin, dữ liệu theo quy định tại 

Thông tư này và theo quy định của pháp 

luật. 

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 

chính xác, kịp thời, đầy đủ, trung thực của 

tài liệu, thông tin, dữ liệu đã cung cấp. 

3. Thực hiện phản hồi đầy đủ các nội dung, 

yêu cầu của đơn vị đầu mối khi có yêu cầu 

theo quy định tại Chương III Thông tư này. 

4. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị đầu mối 

trong quá trình triển khai các cuộc khảo 

sát, làm việc trực tiếp về rủi ro có tính hệ 

thống trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài 

chính. 

Điều 18 quy định trách nhiệm của tổ chức 

báo cáo (tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài, bao gồm các công ty con/ 

liên kết hoạt động trong lĩnh vực chứng 

khoán, bảo hiểm, quản lý quỹ, bất động sản) 

trong việc: cung cấp dữ liệu chính xác, kịp 

thời; chịu trách nhiệm về tính trung thực của 

số liệu; phối hợp khảo sát; thực hiện yêu cầu 

làm rõ; và tuân thủ quy định về lưu trữ, bảo 

mật tài liệu. Theo đó, Tổ chức báo cáo là 

nguồn thông tin chính cho công tác nhận 

diện rủi ro; trách nhiệm pháp lý rõ ràng giúp 

nâng cao chất lượng dữ liệu và tính hiệu quả 

của công tác giám sát. Quy định này là cơ sở 

pháp lý để NHNN yêu cầu và xử lý các 

trường hợp không cung cấp hoặc cung cấp 

thông tin sai lệch, chế tài cụ thể (hành chính, 

quản lý, xử lý theo quy định chuyên ngành) 

sẽ được áp dụng theo quy định hiện hành 

của NHNN và pháp luật liên quan. Thông tư 

chỉ quy định nguyên tắc khung; cụ thể tần 

suất/biểu mẫu sẽ được đưa vào Sổ tay 

nghiệp vụ để tránh gánh nặng hành chính 

đối với tổ chức báo cáo. 

20 Chương VI. Điều khoản thi hành 

Điều 19. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 

ngày     tháng     năm 2025. 

Điều 19 quy định ngày có hiệu lực của 

Thông tư, cơ chế chuyển tiếp từ các văn bản 

nội bộ (ví dụ Quyết định, Quy chế trước 

đây) sang Thông tư mới, và nguyên tắc xử lý 

các văn bản, quy định, quy trình tương ứng 

nếu có xung đột. 

21 Điều 20. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Dự báo, 

thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính; Thủ 

trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam; tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài và cơ quan, tổ chức 

khác có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức 

thực hiện Thông tư này./. 

Điều 20 quy định trách nhiệm tổ chức triển 

khai Thông tư, nêu rõ các cá nhân, đơn vị 

chịu trách nhiệm (Chánh Văn phòng, Vụ 

trưởng Vụ Dự báo, thống kê – Ổn định tiền 

tệ, tài chính; Thủ trưởng các đơn vị thuộc 

NHNN; Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT 

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; Lãnh đạo các 

tổ chức báo cáo). 
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